PE KIEM TRA GIUA HQC KY I-KHOI 10
(Dé c6 07 cdu trdc nghiém 04 cau ty ludn) NAM HOC 2022-2023
MON THI: Ngit vian
(Thoi gian lam bai: 90 phut)

Ma deé thi: 01
Hoténthisinh............c.ccccooevvvvvivieiiinieienee S0 bdodanh. e

I. PQC HIEU (6.0 diém)

Poc van ban sau:

Than Muwa la vi than hinh réng, thwong xuong ha gidi hiut nwdc bién, nwéc
song vao bung roi bay 1én trgi cao phun nwéc ra lam mwa cho thé gian c6 nuwéc
udng va cay cay, cay cé trén mat dat dwoc tot twoi. Than Mwa thwong theo 1énh
Troi di phan phat nwéc & cac noi. Than Mwa c6 tat hay quén, c6 vung ca nam
khong dén, sinh ra han han & ha gidi, c6 vung lai dén luon, lam thanh lut 16i.

Btrc xtic vi han han kéo dai, ngay kia c6 mdt con Céc kéo binh doan Gau,
Cop, Cua, Ga va Ong lén thién dinh kién Troi, danh binh doan nha trdi toi ta, dén
Than Sét cling bai trdn tan tanh. Troi phdi dich than ra nghénh tiép, va phat hién ra
Than Mua da nga quén cad nam troi. Troi cudng quyt sai Than Mwa xuéng ha gidi
lam muwa gap. R6i dan Céc rang heé troi han han thi hdy nghién rang, Troi sé biét
ma lam mua. Tt d6 co cau:

"Con coc la cdu 6ng troi
Ai ma danh no thi troi danh cho"

Sau vu dé, Troi nhan ra cong viéc phan phoi nwéc cho khap mat dat rat nang
né, mot minh than Mwa c6 khi khong lam hét, nén Troi mé mot cudc thi chon cac
giong thuy toc c6 tai trd thanh rong hat nwdc phun mwa gitp ste than Mwa. Cudc
thi rong d6 Troi da chon lay dia diém & cira Vii (Vi Mon) thuoc Ha Tinh ngay nay.

Cudc thi gom ba ky, mo6i ky phai viegt qua méot dgt séng, con vat nao da siic,
du tai, vugt qua cd ba dgt thi méi dau dé dugc héa Rong. Trong mot thang troi,
bao nhiéu loai thuy tdc dén thi déu bi loai, vi khong con nao vugt trét dwgc ca ba
dgt song. Co con ca rd nhdy qua duge mot dgt, dot sau thi bi r6t. Cé con tom nhay
qua dwgc hai dot, rudt gan vay vay rau dudi da gan héa rong. Khi dén dogt ba, dudi
suc bi té nen lung cong lai.

bén luwgt c6 mot con ca chép vao cudc thi, con ca nay ban chat cua né da la
quy hiém dac biét, vi trong miéng né c6 ngam mot vién ngoc trai. Than Gi6 thay la
bay dén dé xem, gi6, may ao at kéo dén, sdm sét am trdi, va nhitng dot séng cao
troi ddy, dua ca chép ao ao vugt qua ca ba dot séng téi Vii Mon nha ngoc hoa
rong. Do d6 ma trong dan gian da c6 cau ca dao vé viéc ca chép hoda rong.

"Mong ba ca di dn thé
Mong bén cd vé cd vuot Vii Mon"

(Theo http://truyenxuatichcu.com/than-thoai-viet-

nam/than-mua.html)
Lwya chon dap an dang:
Cau 1: Trong van ban trén, Than Muwa dwgc miéu té la vi than
A. hinh dang ki qudc, khong c6 dau
B. mat miii nanh ac, tiéng quat thao rat dir doi
C. hinh rong, thwong hit nwdc vao bung, roi bay 1én trgi cao phun nuwée
D. than thé to 16n, buwdc mot bwde 1a tir dinh nii nay sang dinh ndi kia



Cau 2: Dong nao dudi day néu khong ding cach Than Muva lam ra mwa?
A. xubng ha gigi hit nwdc bién, nwdc song vao bung
B. bay lén troi cao phun nuéc
C. lam mua cho thé gian cé nwdc uéng va cay cay, cay coé tot twoi
D. phan phat nwéc cho mat dat khi nghe Coc nghién rang
Cau 3: Than Mua c6 tat xau gi?
A. hay quén
B. ham choi
C. lwoi biéng
D. btra bai
Cau 4: Tat xau dy cua Than Mwa da gay hoa gi cho nhan gian?
A. gay ra li lut, han han.
B. gay ra canh kién tung
C. khién binh doan nha troi bi danh toi ta
D. khién Than Sét bai tran tan tanh.
Cau 5: Chi tiét con ca ro thi réng bi rét, con tdm nhdy séng dén dgt ba, dudi strc bi
té nén lung cong lai ... cho thdy vigt vii mon la cong viéc nhu thé nao?
A. thu vi
B. kho khan
C. nham chan
D. dé dang
Cau 6: Chi tiét ca chép hoa rong c6 y nghia gi?
A. twgng trung cho sitc manh siéu nhién, than bi
B. twgng tring cho may man ty nhién ma cé
C. twgng trung cho sw no lye, thanh cong va may man
D. twgng trung cho nhitng kho khan, thir thach can vt qua trong cude song
Cau 7: Truyén Than Mua cé y nghia gi?
A. phan anh nhitng xung dot gitta muon loai.
B. phan anh tuv duy nhan thi¢c ctia con ngudi vé “ha gidi” va “thién dinh”
C. giai thich nguén goc cia mot s6 cau ca dao
D. giai thich hién twong muwa lut, han han va hinh dang ctia mot s6 loai thiy san
Tra 10i cac cau héi:
8. Theo ban, c6 thé lwgc bé chi tiét miéu ta: con Céc kéo binh doan Gau, Cop,
Cua, Ga va Ong lén thién dinh kién Troi, danh binh doan nha troi toi ta, dén Than
Sét cling bai trdn tan tanh trong van ban hay khong? Vi sao?
9. Ban rt ra dugc bai hoc gi cho ban than sau khi doc van ban?
10. Sau ba lan vugt qua dgt séng, ca chép da vuot vii mon thanh cong. T chi tiét
nay, ban nghi gi vé sy thanh cong trong cudc song? (Tra 16i bang 4-5 cau)
IL. VIET (4.0 diém)
Viét mot bai luan (khoang 500 chit) phan tich, danh gia ndi dung va nghé thuat
cta van ban Than Mua.
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Ma dé 01
Pha |Cau Noi dung Diém
n
I POC HIEU 6.0
1 |C 0.5
2 |D 0.5
3 |A 0.5
4 |A 0.5
5 |B 0.5
6 |C 0.5
7 D 0.5
8 |- Khong thé lwgc bo chi tiét miéu ta: con Coc kéo binh doan| 1.0
Gdu, Cop, Cua, Ga va Ong lén thién dinh kién Troi, ddnh
binh doan nha troi toi td, dén Than Sét ciing bai trdn tan
tanh trong van ban. Vi:
- day la chi tiét tiéu biéu, quan trong dan dén sy viéc tiép
theo: Troi nhdn ra cong viéc phdn phéi nudc cho khdp mdt
dat rat ndng né, mét minh than Muwa khéng lam hét, nén Troi
mo& mot cudc thi chon cdc giong thuy tdc cé tai tré thanh
rong hiit nuéc phun mua gitip sttc than Mua.
(Hodc: néu thiéu chi tiét nay thi tdc pham khong thé miéu ta
cudc thi rong, lam noi bat chién thang cta ca chép.)
9 |- Néu ra bai hoc cho ban than. 1.0
- Li gidi li do ban than néu bai hoc ay.
10 |- Néu suy nghi ctia ban than vé sy thanh cong trong cudc| 0.5
song.
- Li gidi dugc nhitng li do suy nghi nhw vay.
I1 VIET: phan tich, ddnh gia n6i dung va nghé thudt cta vin| 4.0
ban Than Mua.
a. bam bdo cdu truc bai nghi ludn 0.5
Mé bai néu dugce van de, Than bai trién khai duwge van de,
Keét bai khai quat dwgc van de
b. Xdc dinh dung yéu cau cta dé. 0.5
Y nghia, gid tri ctia vin bdn Than Mua.
c. Trién khai vdn dé nghi ludn thanh cdc ludn diém 2.0
HS c6 thé viét bai nhiéu cach trén co s& két hgp dwoc i 1€ va
dan chitng dé tao tinh chat ché, logic cia moi ludn diém;
dam béo cac yéu cau sau:




- Gidi thiéu ngan gon vé xudt xit, nhan vat chinh va néi dung
bao quat ctia tdc pham Thdn Mua.

- Bdc diém veé ndi dung va nghé thuat:

+ Vé ndi dung, cau chuyén ké vé than Mwa, nham 1i gidi
nhitng hién twgng tw nhién xdy ra trong doi song: mua lut,
han han; c6c nghién rang khi trgi sap mwa; hinh dang mot so
lodi...Qua dé thé hién cach nhan thitc va ly giai nguon goc
cac hién twgng ty nhién cia nguoi Viét xwa hét sitc hon
nhién, chat phac.

+ Vé nghé thuat, van ban chita dung nhitng dac trung cda
truyén than thoai: sy phong phu cuta tri twéng twgng; tinh
héap dan cua cac chi tiét ta thye két hgp vai twdng twgng, hw
cau; nhan vat phi thuong, tinh cach don gian; dugc xay dung
bang thu phap cwong diéu, phéong dai...

- Néu dugce bai hoc rit ra tir cau chuyén (cé thé 1a bai hoc
dwa vao chinh ban than minh hodc khong ngai khi phai
dwong dau vai thir thach) / thé hién sy dong tinh / khong
dong tinh véi thong diép cua cau chuyén trong tac pham....

d. Chinh ta, ngir phap 0.5
Pam béo chuan chinh t4, ngit phap Tiéng Viét.
e. Sdng tao: Thé hién suy nghi sau sac vé van dé nghi luan;| 0.5
c6 cach dién dat mGi mé.

Tong diém 10.0




	Thần Mưa là vị thần hình rồng, thường xuống hạ giới hút nước biển, nước sông vào bụng rồi bay lên trời cao phun nước ra làm mưa cho thế gian có nước uống và cày cấy, cây cỏ trên mặt đất được tốt tươi. Thần Mưa thường theo lệnh Trời đi phân phát nước ở các nơi. Thần Mưa có tật hay quên, có vùng cả năm không đến, sinh ra hạn hán ở hạ giới, có vùng lại đến luôn, làm thành lụt lội.
	Bức xúc vì hạn hán kéo dài, ngày kia có một con Cóc kéo binh đoàn Gấu, Cọp, Cua, Gà và Ong lên thiên đình kiện Trời, đánh binh đoàn nhà trời tơi tả, đến Thần Sét cũng bại trận tan tành. Trời phải đích thân ra nghênh tiếp, và phát hiện ra Thần Mưa đã ngủ quên cả năm trời. Trời cuống quýt sai Thần Mưa xuống hạ giới làm mưa gấp. Rồi dặn Cóc rằng hễ trời hạn hán thì hãy nghiến răng, Trời sẽ biết mà làm mưa. Từ đó có câu:
	"Con cóc là cậu ông trời
	Ai mà đánh nó thì trời đánh cho"
	Sau vụ đó, Trời nhận ra công việc phân phối nước cho khắp mặt đất rất nặng nề, một mình thần Mưa có khi không làm hết, nên Trời mở một cuộc thi chọn các giống thủy tộc có tài trở thành rồng hút nước phun mưa giúp sức thần Mưa. Cuộc thi rồng đó Trời đã chọn lấy địa điểm ở cửa Vũ (Vũ Môn) thuộc Hà Tĩnh ngày nay.
	Cuộc thi gồm ba kỳ, mỗi kỳ phải vượt qua một đợt sóng, con vật nào đủ sức, đủ tài, vượt qua cả ba đợt thì mới đậu để được hóa Rồng. Trong một tháng trời, bao nhiêu loài thủy tộc đến thi đều bị loại, vì không con nào vượt trót được cả ba đợt sóng. Có con cá rô nhảy qua được một đợt, đợt sau thì bị rớt. Có con tôm nhảy qua được hai đợt, ruột gan vây vẩy râu đuôi đã gần hóa rồng. Khi đến đợt ba, đuối sức bị té nên lưng cong lại.
	Đến lượt có một con cá chép vào cuộc thi, con cá này bản chất của nó đã là quý hiếm đặc biệt, vì trong miệng nó có ngậm một viên ngọc trai. Thần Gió thấy lạ bay đến để xem, gió, mây ào ạt kéo đến, sấm sét ầm trời, và những đợt sóng cao trỗi dậy, đưa cá chép ào ào vượt qua cả ba đợt sóng tới Vũ Môn nhả ngọc hóa rồng. Do đó mà trong dân gian đã có câu ca dao về việc cá chép hóa rồng.
	"Mồng ba cá đi ăn thề
	Mồng bốn cá về cá vượt Vũ Môn"
	(Theo http://truyenxuatichcu.com/than-thoai-viet-nam/than-mua.html)
	Câu 1: Trong văn bản trên, Thần Mưa được miêu tả là vị thần
	A. hình dạng kì quặc, không có đầu
	B. mặt mũi nanh ác, tiếng quát tháo rất dữ dội
	C. hình rồng, thường hút nước vào bụng, rồi bay lên trời cao phun nước
	D. thân thể to lớn, bước một bước là từ đỉnh núi này sang đỉnh núi kia
	A. xuống hạ giới hút nước biển, nước sông vào bụng
	B. bay lên trời cao phun nước
	C. làm mưa cho thế gian có nước uống và cày cấy, cây cỏ tốt tươi
	D. phân phát nước cho mặt đất khi nghe Cóc nghiến răng
	Câu 3: Thần Mưa có tật xấu gì?
	A. hay quên
	B. ham chơi
	C. lười biếng
	D. bừa bãi
	Câu 4: Tật xấu ấy của Thần Mưa đã gây họa gì cho nhân gian?
	B. gây ra cảnh kiện tụng
	C. khiến binh đoàn nhà trời bị đánh tơi tả
	D. khiến Thần Sét bại trận tan tành.
	Câu 5: Chi tiết con cá rô thi rồng bị rớt, con tôm nhảy sóng đến đợt ba, đuối sức bị té nên lưng cong lại … cho thấy vượt vũ môn là công việc như thế nào?
	A. thú vị
	B. khó khăn
	C. nhàm chán
	D. dễ dàng
	Câu 6: Chi tiết cá chép hoá rồng có ý nghĩa gì?
	A. tượng trưng cho sức mạnh siêu nhiên, thần bí
	B. tượng trưng cho may mắn tự nhiên mà có
	C. tượng trưng cho sự nỗ lực, thành công và may mắn
	D. tượng trưng cho những khó khăn, thử thách cần vượt qua trong cuộc sống
	Câu 7: Truyện Thần Mưa có ý nghĩa gì?

